
BẢNG GIÁ LẺ
VNĐ/CẶP (Giá bán đã có VAT)



1.71
ASP SHMC

1.67
ASP SHMC

Giảm thiểu
phản quang

Chống
ánh sáng xanh

và tia UV

Hạn chế
trầy xước

Hạn chế
bám hơi nước

và bám bụi

Mỏng nhẹ
hơn 40%

Độ truyền quang
lên tới 99%

Phôi tròng
trong suốt

1.71 ASP COLORLESS BLUE CONTROL

MANG LẠI THỊ LỰC RÕ NÉT THOẢI MÁI HƠN
X6 COATING



1.71
ASP SHMC

1.67
ASP SHMC

Giảm thiểu
phản quang

Chống
ánh sáng xanh

và tia UV

Hạn chế
trầy xước

Hạn chế
bám hơi nước

và bám bụi

Mỏng nhẹ
hơn 40%

Độ truyền quang
lên tới 99%

Phôi tròng
trong suốt

1.71 ASP COLORLESS BLUE CONTROL

MANG LẠI THỊ LỰC RÕ NÉT THOẢI MÁI HƠN
X6 COATING

Nottica N4 Series - Chống ánh sáng xanh

Nottica N5 Series - Đổi màu chống ánh sáng xanh

TRÒNG CÓ SẴN

1.56 ASP
+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -2.00 480.000

+6.00 ~ -6.00 -2.25 ~ -4.00 580.000

1.61 ASP
0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 780.000

0.00 ~ -8.00 -2.25 ~ -4.00 920.000

1.67 ASP

-2.00 ~ -12.00 -0.00 ~ -2.00 1.180.000

-2.00 ~ -10.00 -2.25 ~ -4.00 1.320.000

-12.00 ~ -15.00 -0.00 1.180.000

1.71 ASP
-2.00 ~ -12.00 -0.00 ~ -2.00 2.280.000

-12.00 ~ -15.00 -0.00 2.280.000

1.56 ASP
Đổi Màu Khói

+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -2.00 780.000

+6.00 ~ -6.00 -2.25 ~ -4.00 880.000

1.61 ASP
Đổi Màu Khói

0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 1.280.000

0.00 ~ -8.00 -2.25 ~ -4.00 1.420.000

1.67 ASP
Đổi Màu Khói

-2.00 ~ -12.00 -0.00 ~ -2.00 2.280.000

-2.00 ~ -10.00 -2.25 ~ -4.00 2.420.000

-12.00 ~ -15.00 -0.00 2.280.000

Nottica N5 Jelly Series - Đổi màu Trendy chống ánh sáng xanh 

1.56 ASP
Đổi Màu Trà

0.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 780.000

1.61 ASP
Đổi Màu Trà

0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 1.380.000

1.61 ASP
Đổi Màu Xanh Lá

0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 1.380.000

1.61 ASP
Đổi Màu Tím

0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 1.380.000

1.61 ASP
Đổi Màu Hồng

0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 1.380.000

1.61 ASP
Đổi Màu Xanh Lam

0.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 1.380.000

Độ cầu Độ loạn Giá bán Bao bì

NE
W

Nottica N6 Series - Chống ánh sáng xanh

1.56 ASP
Emerald Green

0.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 480.000
NE
W



Essor ES RXTEC Series - Tròng màu

1.56
Polar Lenses

0.00 -0.00 1.380.000

1.56
Tinted Lenses

0.00 -0.00 680.000

Nottica X5 Series - Chống ánh sáng xanh, chống chói

1.56 ASP Driving 0.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 580.000

1.56 ASP Driving
Đổi Màu Khói

0.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 880.000

Essor EP Polycarbonate Series - Chống bể, chống ánh sáng xanh, đổi màu khói

1.59 PC +6.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 880.000

1.59 PC
Đổi Màu Khói

+6.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 1.480.000

TRÒNG CÓ SẴN Độ cầu Độ loạn Giá bán Bao bì

Nottica 05 Office Series - Đa tròng chống ánh sáng xanh

1.56 Progressive
Add: +1.00 ~ +3.00

 0.00 ~ +2.00 N 780.000      

1.56 Progressive
Đổi Màu Khói

Add: +1.00 ~ +3.00
 0.00 ~ +2.00 N 1.080.000

Essor EP Polycarbonate Jelly Series - Chống bể, chống ánh sáng xanh, đổi màu Trendy

1.59 PC
Đổi Màu Trà

0.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 1.480.000

1.59 PC
Đổi Màu Xanh Lá

0.00 -0.00 1.480.000

1.59 PC
Đổi Màu Tím

0.00 -0.00 1.480.000

1.59 PC
Đổi Màu Hồng

0.00 -0.00 1.480.000

1.59 PC
Đổi Màu Xanh Lam

0.00 -0.00 1.480.000



1.56 +12.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 2.720.000 3.120.000

1.61 MR-8 +12.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 3.520.000 3.920.000

1.67 MR-7 +12.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 4.400.000 4.800.000

1.74 MR-174 +14.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 10.400.000 11.200.000

1.56 Đổi Màu Khói +6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 3.920.000 4.320.000

1.56 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

+12.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 4.720.000 5.120.000

1.61 MR-8 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

+12.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 5.520.000 5.920.000

1.67 MR-7 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

+12.00 ~ -20.00 -0.00 ~ -6.00 6.320.000 6.720.000

1.56
Add: +0.75 ~ +4.00

+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 3.520.000 3.920.000

1.61 MR-8
Add: +0.75 ~ +4.00

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 4.720.000 5.120.000

1.67 MR-7
Add: +0.75 ~ +4.00

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 5.920.000 6.320.000

1.74 MR-174
Add: +0.75 ~ +4.00

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 11.120.000 11.552.000

1.56 Đổi Màu Khói
Add: +0.75 ~ +4.00

+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 4.720.000 5.120.000

1.56 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

Add: +0.75 ~ +4.00
+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 5.120.000 5.520.000

1.61 MR-8 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

Add: +0.75 ~ +4.00
+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 6.320.000 6.720.000

1.67 MR-7 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

Add: +0.75 ~ +4.00
+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 7.120.000 7.520.000

Đánh mỏng hai mặt đơn tròng 250.000
Lệch tâm đơn tròng 250.000
Nhuộm màu toàn phần đơn tròng 150.000
Nhuộm màu bán phần đơn tròng 200.000

X3 Diamond Coating 420.000
X6 Diamond Coating 420.000

Đánh mỏng 2 mặt Free Form 500.000
Lệch tâm Free Form 500.000
Nhuộm màu toàn phần Free Form 200.000
Nhuộm màu bán phần Free Form 250.000

TRÒNG ĐÁNH Độ cầu Độ loạn Giá bán

SHMC Blue Control SHMCDigital Free Form Lenses
( Đa Tròng Kỹ Thuật Số Free Form )

SHMC Blue Control SHMCDigital Single Vision Lenses
( Đơn Tròng Đánh )



ĐA TRÒNG CAO CẤP

FREE FORM 4K
CÔNG NGHỆ ĐỨC, BẢO VỆ SỨC KHOẺ ĐÔI MẮT



1.56
Add: +0.75 ~ +4.00

+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 4.120.000 4.520.000

1.61 MR-8
Add: +0.75 ~ +4.00

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 5.320.000 5.720.000

1.67 MR-7
Add: +0.75 ~ +4.00

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 6.920.000 7.320.000

1.74 MR-174
Add: +0.75 ~ +4.00

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 12.120.000 12.520.000

1.56 Đổi Màu Khói
Add: +0.75 ~ +4.00

+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 5.320.000 5.720.000

1.56 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

Add: +0.75 ~ +4.00
+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 5.720.000 6.120.000

1.61 MR-8 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

Add: +0.75 ~ +4.00
+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 6.920.000 7.320.000

1.67 MR-7 Spin Coating
Đổi Màu (Khói/Trà)

Add: +0.75 ~ +4.00
+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 8.120.000 8.520.000

1.59 PC

0.00 ~ -6.00 -0.00 ~ -2.00 3.520.000 N

-6.25 ~ -8.00 -2.25 ~ -4.00 5.120.000 N

-8.25 ~ -10.00 -0.00 ~ -2.00 5.120.000 N

1.56
Add: +0.50 ~ +0.75

+6.00 ~ -8.00 -0.00 ~ -6.00 3.920.000 4.320.000

1.61 MR-8
Add: +0.50 ~ +0.75

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 5.120.000 5.520.000

1.67 MR-7
Add: +0.50 ~ +0.75

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 6.320.000 6.720.000

1.74 MR-174
Add: +0.50 ~ +0.75

+8.00 ~ -10.00 -0.00 ~ -6.00 11.520.000 11.920.000

TRÒNG ĐÁNH Độ cầu Độ loạn Giá bán

Đánh mỏng hai mặt đơn tròng 250.000
Lệch tâm đơn tròng 250.000
Nhuộm màu toàn phần đơn tròng 150.000
Nhuộm màu bán phần đơn tròng 200.000

X3 Diamond Coating 420.000
X6 Diamond Coating 420.000

Đánh mỏng 2 mặt Free Form 500.000
Lệch tâm Free Form 500.000
Nhuộm màu toàn phần Free Form 200.000
Nhuộm màu bán phần Free Form 250.000

SHMC Blue Control SHMCDigital 4K Free Form Lenses
( Đa Tròng Kỹ Thuật Số Free Form 4K )

SHMC Blue Control SHMCDigital Myopia Control Lenses
( Tròng Kiểm Soát Cận Thị )

SHMC Blue Control SHMCDigital Anti Fatigue Lenses
( Tròng Thư Giãn Mắt )



CÔNG TY TNHH NOTTICA
Hotline : 0964 234 846
Website: www.notticavn.com
Email: cskh@notticavn.com

CN Hà Nội : Nhà Số 8 Ngõ 6 Vạn Phúc,
              P. Ngọc Hà, Hà Nội
CN TP.HCM : 53 Đào Duy Anh,
               P. Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh


